
STT Mã sinh 
viên

Họ và tên Lớp Mã học 
phần

ĐTBTL Số tín chỉ tích 
lũy

1 651828 Lê Văn Bình K65CNPMA TH04199 2.47 123
2 655112 Lê Thị Hương Giang K65CNPMA TH04199 2.28 122
3 651954 Nguyễn Quang Thiện K65CNPMB TH04199 2.29 121
4 6654493 Nguyễn Văn Trung K66CNPMA TH04199 2.62 116
5 6650530 Đào Như Triệu K66CNPMA TH04199 2.58 118
6 6667823 Nguyễn Thị Kim Ngần K66CNPMA TH04199 2.54 114
7 6655052 Phạm Văn Tú K66CNPMA TH04199 2.35 102
8 6655360 Tống Công Linh K66CNPMA TH04199 2.27 124
9 6655439 Trần Hoàng Anh K66CNPMA TH04199 2.27 115

10 6666761 Trần Xuân Quyết K66CNPMA TH04199 2.23 115
11 6656540 Vương Văn Nam K66CNPMA TH04199 2.20 101
12 6667458 Phạm Ngọc Tuấn Anh K66CNPMA TH04199 2.19 105
13 6667130 Mai Tấn Dũng K66CNPMA TH04199 2.18 119
14 6655657 Trần Thị Hoàng Diệu K66CNPMA TH04199 2.17 106
15 6666954 Lê Vũ Hoàng Anh K66CNPMA TH04199 2.15 121
16 6660260 Hoàng Công Tuấn Anh K66CNPMA TH04199 2.10 117
17 6661219 Trịnh Hùng Mạnh K66CNPMA TH04199 2.08 113
18 6650957 Đỗ Viết Tuấn K66CNPMA TH04199 2.00 121
19 6666177 Đoàn Trọng Tấn K66CNPMA TH04199 2.00 102
20 6667402 Phạm Anh Quốc K66CNPMA TH04199 2.33 116
21 6667458 Phạm Ngọc Tuấn Anh K66CNPMA TH04199 2.19 105
22 6665714 Nguyễn Quang Linh K66CNPMA TH04199 2.56 116
23 6654975 Phạm Thị Trâm Anh K66CNPMA TH04199 2.14 105
24 6655948 Triệu Việt Anh K66CNPMA TH04199 2.21 102
25 6665380 Vũ Thành Vinh K66CNPMB TH04199 2.75 119
26 6656204 Vũ Hoài Nam K66CNPMB TH04199 2.40 118
27 6653304 Nguyễn Thành Đạt K66CNPMB TH04199 2.30 118
28 6665614 Nguyễn Đức Đông K66CNPMB TH04199 2.30 115
29 6666516 Nguyễn Văn Tuấn K66CNPMB TH04199 2.23 121
30 6652190 Lưu Văn Quyết K66CNPMB TH04199 2.10 111
31 6662462 Nguyễn Khắc Dương K66CNPMB TH04199 2.04 112
32 6662691 Tạ Thanh Tùng K66CNPMB TH04199 2.29 112
33 6653231 Nguyễn Quốc Dương K66CNPMC TH04199 2.50 115
34 6666425 Nguyễn Mạnh Linh K66CNPMC TH04199 2.38 121
35 6651304 Hoàng Hải Đăng K66CNPMC TH04199 2.35 110
36 6652813 Nguyễn Hữu Quang Minh K66CNPMC TH04199 2.26 103
37 6653273 Nguyễn Sách Đoàn K66CNPMC TH04199 2.23 115
38 6651480 Hoàng Trung Hải K66CNPMC TH04199 2.19 102
39 6666178 Nguyễn Văn Mạnh K66CNPMC TH04199 2.17 110
40 6650258 Cam Thành Long K66CNPMC TH04199 2.12 117
41 6666413 Phạm Đức Hải K66CNPMC TH04199 2.12 107
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42 6651532 Khổng Quốc Bằng K66CNPMC TH04199 2.10 112
43 6666462 Nguyễn Văn Hà K66CNPMC TH04199 2.06 111
44 6651719 Lê Minh Đức K66CNPMC TH04199 2.03 103
45 6656276 Vũ Như Đạt K66CNPMMA TH04199 2.58 112
46 6661239 Lý Nhật Long K66CNTTA TH04299 2.54 121
47 6662085 Nguyễn Tiến Đạt K66CNTTA TH04299 2.49 111
48 6667480 Nguyễn Thị Mai Anh K66CNTTA TH04299 2.30 110
49 6661180 Ngô Quang Anh K66CNTTA TH04299 2.14 121
50 6665957 Phạm Ngọc Hoàng K66CNTTA TH04299 2.08 104
51 6666047 Nguyễn Văn Thức K66CNTTA TH04299 2.08 104
52 6662270 Nguyễn Duy Tuấn K66CNTTA TH04299 2.02 104
53 6651499 Hoàng Văn Thuật K66CNTTA TH04299 2.01 104
54 6652993 Nguyễn Minh Hoàng K66CNTTA TH04299 2.00 103
55 6651995 Lê Tuấn Hùng K66CNTTA TH04299 2.13 112
56 6666983 Đào Việt Bắc K66CNTTB TH04299 2.64 116
57 6667360 Nguyễn Hải Long K66CNTTB TH04299 2.48 116
58 6650928 Đỗ Trí Hảo K66CNTTB TH04299 2.27 110
59 6667902 Trần Thị Ngọc Hân K66CNTTB TH04299 2.08 110
60 6651965 Lê Thu Thuỳ K66CNTTC TH04299 2.83 112
61 6668034 Phạm Văn Quyền K66CNTTC TH04299 2.35 113
62 671259 Đoàn Minh Đại K67CNTTA TH04299 3.23 106
63 6666424 Trần Đắc Hưng Chiến K66HTTT TH04399 2.08 121
64 6651714 Lê Mai Thu Hạ K66HTTT TH04399 2.05 116
65 6662153 Nguyễn Minh Khoa K66TTNTA TH04699 2.65 102
66 6654305 Nguyễn Trung Thành K66TTNTA TH04699 2.61 103
67 6660410 Nguyễn Tùng Dương K66TTNTA TH04699 2.55 109
68 6661204 Dương Văn Duy K66TTNTA TH04699 2.31 118
69 6662205 Trần Thị Thảo K66TTNTA TH04699 1.94 121
70 6667716 Lê Văn Dũng K66ATTT TH04997 2.43 119

TRƯỞNG KHOA

Tổng số: 70 sinh viên./.


